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PIN KHỞI ĐỘNG Ô TÔ BA140 BA160 BA180 

Điện áp danh nghĩa 12.8V 12.8V 12.8V 

Dòng khởi động lớn nhất 320A 480A 640A 

Dòng xả liên tục lớn nhất 80A 120A 160A 

Điện áp sạc lớn nhất 15.2V 15.2V 15.2V 

Dòng điện sạc lớn nhất 45A 60A 60A 

Dung lượng 45Ah 70Ah 95Ah 

Kích thước D x R x C (mm) 195 x 130 x 220 210 x 175 x 190 280 x 175 x 190 

Trọng lượng 6.0kg 8.5kg 11.5kg 

Khuyến cáo phạm vi sử dụng Xe xăng máy 2.5L Xe dầu máy 3.5L Xe đầu kéo Mỹ máy 10L 
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Pin Khởi Động Xe Con  
Car Lithium Start Battery  

PIN LƯỠNG DỤNG PS140.15 PS160.15 PS180.36 

Điện áp danh nghĩa 12.8V 12.8V 12.8V 

Dòng khởi động lớn nhất 320A 480A 640A 

Dòng xả liên tục lớn nhất 80A 120A 160A 

Điện áp sạc lớn nhất 15.2V 15.2V 15.2V 

Dòng điện sạc lớn nhất 45A 60A 90A 

Dung lượng 120Ah 120Ah 280Ah 

Khuyến cáo phạm vi sử dụng 
Xe mobihome, Xe kỹ thuật 

Xe việt dã chạy xăng 
Xe mobihome, Xe kỹ thuật 

Xe việt dã chạy dầu 
Xe đầu kéo Mỹ điện 12VDC  

Có máy lạnh điện 12VDC  

Thời gian xả tải Đèn 100W: 10 hr Đèn 100W: 10 hr Máy lạnh DC 750W: 5hr 

Kích thước D x R x C (mm) 280 x 175  x 190  280 x 175  x 190  520 x 220 x 225 

Trọng lượng 11.5kg 14kg 25kg 

 Pin kiểm soát sạc xả đặc biệt phù hợp với hệ thống điện trên ô tô.  
 Sử dụng tế bào pin LFP an toàn cháy nổ, tuổi thọ cao 
 Dung lượng lớn đủ cấp điện cho thiết bị phụ trợ khi xe đậu 
 Thay thế hoàn toàn cho ắc quy chì  
 Bảo hành 2 năm 

XE DU LỊCH         
                       XE PICK-UP        
                                           XE VAN 
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Pin Khởi Động Ô Tô  
Car Lithium Start Battery  

 Designed to fit in existing automotive electrical circuitry.  
 LFP battery cells for fire safety and long service life 
 Sufficient capacity for auxiliary electricals while parking 
 Direct replacement for original lead acid batteries 
 2-year warranty 

CAR         
                  PICK-UP        
                                           VAN 

CAR STARTING BATTERY BA140 BA160 BA180 

Nominal voltage 12.8V 12.8V 12.8V 

Cranking amperage 320A 480A 640A 

Continuous discharge amperage 80A 120A 160A 

Max charge voltage 15.2V 15.2V 15.2V 

Max charge amperage 45A 60A 60A 

Capacity 45Ah 70Ah 95Ah 

Dimension L x W x H (mm) 195 x 130 x 220 210 x 175 x 190 280 x 175 x 190 

Weight 6.0kg 8.5kg 11.5kg 

Recommendation of use Gasoline car upto 2.5L Diesel car upto 3.5L Heavy duty truck  upto 10L 

CAR DUAL PURPOSE BATTERY PS140.15 PS160.15 PS180.36 

Nominal voltage 12.8V 12.8V 12.8V 

Cranking amperage 320A 480A 640A 

Continuous discharge amperage 80A 120A 160A 

Max charge voltage 15.2V 15.2V 15.2V 

Max charge amperage 45A 60A 90A 

Capacity 120Ah 120Ah 280Ah 

Recommendation of use 
Gasoline RV, Utilty van 

Gasoline off road pickup 
Diesel RV, Utility van 
Diesel off road pickup 

12V heavy duty truck  
with  DC parking air-con 

Lifetime for 100W lighting Lighting 100W: 10 hr Lighting 100W: 10 hr DC air-con 750W: 5hr 

Dimension L x W x H (mm) 280 x 175  x 190  280 x 175  x 190  520 x 220 x 225 

Weight 11.5kg 14kg 25kg 


